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đến hiệu ứng kiềm chế nở ngang bê tông bởi ống thép nên giá trị lực 
lớn nhất tính toán theo tiêu chuẩn nhỏ hơn so với giá trị thu được 
từ thí nghiệm (sai số 20

hình mô phỏng cho thấy sự tương đồng với kết quả 
thí nghiệm trên các phương diện như mối quan hệ lực – biến dạng, dạng 
phá hoại. Sai số giữa giá trị chịu lực lớn nhất của mô hình và thí nghiệm 
là nhỏ hơn Bên cạnh đó, dựa trên mô hình mô phỏng số, nghiên 
cứu tham số được tiến hành để xác định ảnh hưởng của một số tham số 
tới ứng xử chịu nén đúng tâm của cột CFST Các phân tích khảo sát cho 
thấy rằng khi tăng chiều dày của ống thép từ 1mm lên thành 1,6

mm thì khả năng chịu lực lớn nhấy của cột cũng tăng lên (tăng 
tương ứng 10,4 hi tăng cường độ chảy của 
ống thép từ 314,5 MPa lên 400 MPa và 500 MPa thì giá trị lực lớn nhất 
cũng tăng tương ứng 
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Trong nghiên cứu đã thực hiện chiết lá mẫu đơn ở điều kiện thích hợp để chiết lấy dung dịch chiết tối ưu 
làm tác nhân khử trong quá trình tổng hợp vật liệu bột nano ZnO. Các phương pháp đo đặc tính của vật 
liệu ZnO đã được khảo sát như: XRD, SEM, EDX, phổ UV Vis rắn và phổ phản xạ. Phương pháp 

đã được sử dụng để xác định độ vùng vùng cấm (Eg) của vật liệu bột nano . Kết quả khảo sát 
cho thấy, ác mẫu ZnO chế tạo ở dạng bột nano đơn pha Wurtzite ZnO. Các mẫu ZnO đều được kết tinh
tinh thể ở dạng tấm ngoại trừ ẫu ZnO với dịch chiết lá mẫu đơn đỏ là đã thu được kết tinh tinh 
thể dạng thanh (với chiều dài thanh  6 µm, chiều rộng thanh  Các mẫu ZnO chế tạo đạt được
độ rộng vùng cấm nhỏ hơn so với vật liệu ZnO dạng khối và có giá trị trong khoảng 3,27
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ứ ỉ ằ ấ ử ủ ế ấ ự ậ
ử ọ ủa chúng như flavanoid, terpenoids, axit amin, 

saponin đóng mộ ọ ệ ảm kích thướ
Ngoài ra,  báo cáo cũng chỉ ằ ả năng khử ủ ạ
ử ụ ự ật là nhanh hơn nhiề ớ ật và thườ
ẫn đế ự ổn đị ủ ấ ạ Hơn 
ữ ứu cũng bước đầu xác đị ị ế ấ

ể ạ ộ ố điề ể ạ ử để
điề ế ạ

ớ ể ứ ế
ổ ợ ậ ệ ộ ẽ ằng phương pháp tổ ợ

xanh đi từ ử ị ế ủ ẫu đơ

Thực nghiệm
2.1.  Hóa chất 

Kẽm
Natri hiđroxit (

cồn, nước cất 2 
lần, lá cây mẫu đơn đỏ sạch, khô mua trên thị trường đã được đóng 

i cẩn thận

2.2.  Quy trình thực nghiệm

Tiến hành hiết dung dịch lá mẫu đơn: Chuẩn bị mẫu dịch 
chiết, mẫu dịch chiết 1 chứa 100 cồn mẫu đơn cắt nhỏ
mẫu dịch chiết 2 chứa 100 nước cất 0 g lá cắt nhỏ Hai mẫu 
dịch chiết được thực hiện ở cùng điều kiện nhiệt độ 70 C, thời gian 
khuấy 60 phút. Kết quả thu được hai mẫu dung dịch chiết có màu 

, ký hiệu lầm lượt là D1, D2 Mẫu dung dịch chiết sau đó 
được đem đi đo khảo sát quang phổ hấp thụ. Sau đó ết 
được lựa chọn là nước cất. Tiến hành chiết dung dịch lá mẫu đơn ở 
điều kiện 20 ml dung môi nước trong thời gian 60 
phút, nhiệt độ 70 C. Dung dịch sau chiết lá mẫu đơn có môi trường 
gần như trung tính Tiếp theo tiến hành khảo sát với môi 
rường pH khác nhau. Chia dung dịch chiết thành phần để điều 

chỉnh độ pH khảo sát khác nhau gồm: phần dung dịch sau chiết 
thêm từ từ dung dịch HCl đến khi pH= ; phần dung dịch sau 
chiết thêm từ từ dung dịch HCl đến khi 9; phần dung dịch 
sau chiết thêm từ từ dung dịch HCl đến khi pH= ; phần 4 là dung 
dịch chiết giữ nguyên, không điều chỉnh pH. Ký hiệu các mẫu dịch 
chiết theo điều chỉnh pH trên lần lượt là P3, P9, P12 và P7. Kết quả 
thu được 4 mẫu dịch chiết khảo sát ảnh hưởng của pH được thể 
hiện ở Hình 1. Các mẫu dịch chiết này cũng được đem khảo sát phổ 
hấp thụ bằng máy đo 

+ Tổng hợp vật liệu bột kẽm oxit Lựa chọn dịch chiết 
lá mẫu đơn thích hợp nhất s đã khảo sát các điều kiện chiết lá 
thích hợp. Tiếp theo tiến hành tổng hợp hạt kẽm oxit bằng phương 
pháp tổng hợp xanh. ẽm nitrat hexah
được hòa tan trong 50 ml nước cất máy khuấy từ trong 10 phút 

để được dung dịch kẽm 0,5M trong suốt. Thêm từ từ dung dịch 
chiết lá mẫu đơn với các thể tích lần lượt là 25

vào dung dịch muối kẽm 0,5 M ở điều kiện khuấy từ liên tục 
trong thời gian 4 giờ, nhiệt độ 70 C. Sau quá trình khuấy có gia nhiệt

, dung dịch hỗn hợp khuấy được hình thành các hạt dạng hạt nhỏ 
li ti lơ lửng trong dung dịch đem sấy ở 110 giờ. ản 
phẩm cuố thu được ở dạng bột mịn màu trắng ngà
mẫu bột nano ZnO. Các mẫu sản phẩm bột nano ZnO này được ký 
hiệu mẫu lần lượt tương ứng với các thể tích dung dịch chiết lá mẫu 
đơn ở trên là: M1, M2, M3 và M4. 

ì Mẫu dung dịch chiết lá mẫu đơn khảo sát ảnh hưởng
của điều chỉnh độ

đặc tính của các mẫu vật liệu bột nano kẽm
được đo bởi các phương pháp Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD, 
X’pert Pro với tia bức xạ Cu α (λ= 54065 Å), tốc độ quét 

/2s, góc quét 2θ ); phương pháp hiển vi điện tử quét/phổ 
tán xạ năng lượng EDX (SEM/ED M4000 Plus); phương 
pháp phổ hấp thụ UV Vis rắn và phổ phản xạ sử dụng 
quả cầu tích hợp 60 mm (ISV 922), tốc độ quét 200 nm/min.

Kết quả thực nghiệm
Kết quả khảo sát hiết lá mẫu đơn

Khảo sát theo dung môi:
là biểu diễn phổ hấp thụ các mẫu D1, D2 của dung dịch chiết 

lá mẫu đơn lần lượt với hai loại dung môi cồn và nước. Từ kết quả 
phổ hấp thụ cho thấy trong cùng điều kiện khảo sát cả hai 

cồn, nước đều cùng cho đỉnh tại khoảng bước sóng 380
nm. Nhưng dung môi nước cho độ hấp thụ quang lớn hơn. 
với dung môi nước ở phổ hấp thụ còn xuất hiện thêm một 

đỉnh nhỏ nữa tại khoảng bước sóng 675 Như vậy có thể nhận 
thấy là dung môi nước thể hiện tốt hơn các thành phần nhóm hợp
chất steroi , triterpenoids, alkaloids có trong lá mẫu đơn

Do đó, dung môi là nước được lựa chọn cho quá trình chiết 
lá mẫu đơn trong nghiên cứu chế tạo bột nano ZnO
+ Khảo sát theo điều chỉnh độ 

Phổ hấp thụ dung dịch chiết khảo sát theo điều chỉnh độ pH của 
các mẫu dung dịch chiết lá mẫu đơn P được thể hiện ở 

ết quả đo phổ hấp thụ U thấy dung dịch 
chiết bị ảnh hưởng mạnh khi thêm NaOH vào dung dịch chiết tạo môi 
trường kiềm ở môi trường . Với quan sát màu sắc 
theo hình chụp (Hình 1) cũng cho thấy rõ màu của dung dịch thay đổi 
mạnh pH càng cao thì màu dung dịch càng đậm ôi trường kiềm đã 
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Do đó, dung môi là nước được lựa chọn cho quá trình chiết 
lá mẫu đơn trong nghiên cứu chế tạo bột nano ZnO
+ Khảo sát theo điều chỉnh độ 

Phổ hấp thụ dung dịch chiết khảo sát theo điều chỉnh độ pH của 
các mẫu dung dịch chiết lá mẫu đơn P được thể hiện ở 

ết quả đo phổ hấp thụ U thấy dung dịch 
chiết bị ảnh hưởng mạnh khi thêm NaOH vào dung dịch chiết tạo môi 
trường kiềm ở môi trường . Với quan sát màu sắc 
theo hình chụp (Hình 1) cũng cho thấy rõ màu của dung dịch thay đổi 
mạnh pH càng cao thì màu dung dịch càng đậm ôi trường kiềm đã 

 
 
 

m biến đổi thành phần các chất có trong dung dịch chiết kết hợp với
kết quả đo (Hình 3) được thể hiện rõ sự biến đổi về thành phần 
này trên hình phổ Như vậy, ua các quá trình khảo sát các thông số về 
dung môi chiết, về môi trường pH thay đổi, được điều kiện chiết lá
mẫu đơn thích hợp là khối lượng lá mẫu đơn chiết trong 100
nước cất, thời gian 60 phút, ở nhiệt độ 70 với môi trường trung 

Từ kết quả phổ hấp thụ dung dịch chiết thấy đỉnh phổ hấp 
thụ phù hợp ở vị trí bước sóng 370 nm và 475

Phổ hấp thụ của dung dịch chiết lá mẫu đơn với hai loại
cồn, nướ

Phổ hấp thụ của dung dịch chiết các mẫu P3, P7, P9, P12
khảo sát theo điều chỉnh độ

Kết quả khảo sát đặc tính của ật liệu bột nano ZnO chế tạo
Kết quả phổ nhiễu xạ tia X

Hình 4 là kết quả phổ nhiễu xạ tia X của các mẫu vật liệu 
bột nano ZnO (M1, M2, M3 và M4). Kết quả phân tích phổ nhiễu xạ 
cho thấy, các mẫu tổng hợp đều cho phổ nhiễu xạ với các đỉnh tại các 
vị trí góc nhiễu xạ 2θ 32,2°; 34,6°; 36,5°; 47,2°; 62,8° và 67,2° tương 
ứng với các mặt mạng (100); (002); (101); (102);(103) và (200) của 
pha lục giác Wurtzite ZnO (JCPDS card No. 89 ]. Mặt 
khác, trên giản đồ XRD của các mẫu ZnO không cho quan sát thấy sự 
xuất hiện đỉnh nhiễu xạ nào khác của Zn hoặc của hợp chất kẽm. Điều 
này cho thấy các mẫu ZnO chế tạo ở dạng đơn pha Wurtzite ZnO.

Phổ nhiễu xạ tia X ) của các mẫu bột nano

bề mặt mẫu bột nano

là kết quả hiển vi điện tử quét của các mẫu vật 
liệu bột nano ZnO (M1, M2, M3 và M4). Từ kết quả hình ảnh SEM 
(Hình 5) cho thấy các mẫu có hình thái dạng tấm kết đám với nhau

ẫu M2 với thể tích dung dịch chiết 50 ml cho hình ảnh SEM rõ nhất
với hình thái mẫu có dạng thanh tương đối đồng đều (chiều dài th
 6 µm, chiều rộng thanh  Nhận xét thấy, các mẫu vật 
liệu nano ZnO có thể được điều chỉnh theo hình dáng và kích thước 
rõ nét là mong muốn trong nghiên cứu chế tạo vật liệu [ ]. Như 
vậy, ở mẫu M2 với thể tích dung dịch chiết lá mẫu đơn là 50 ml đã 
tạo được nano ZnO hình dạng thanh rõ nét, nên sẽ được lưu ý để tiếp 
tục đưa vào nghiên cứu sâu hơn cho các điều chỉnh đặc tính và tính 
chất của vật liệu này. 

bề mặt mẫu bột nano

Kết quả phân phổ tán xạ năng lượng tia X
Kết quả phân tích phổ tán xạ năng lượng tia X (EDX) của các 

mẫu bột nano ZnO (M1, M2, M3 và M4) được thể hiện ở Bảng 1. Kết 
quả phân tích cho thấy mẫu vật liệu ZnO chế tạo đều
phần của các nguyên tố O Tỷ lệ % khối lượng cho thấy là
tương đối gần với kết quả l thuyết. Như vậy có thể thấy các mẫu vật 
liệu tổng hợp được bột nano với dung dịch chiết đi từ lá mẫu 
đơn đỏ

ả Kết quả phân tích thành phần nguyên tố của các mẫu ZnO 

Mẫu Nguyên tố % khối lượng 
thuyết

% khối lượng 
thực nghiệm
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ế ả ả ổ ả ạ

ổ ả ạ ủ mẫu vật liệu bột nano ZnO (M1, M2, M3 và 
được biểu diễn theo Hình 7. Trên phổ phản xạ Hình 7 cho thấy: 

trong vùng bước sóng 350 400 nm độ phản xạ nhỏ, trong vùng bước 
sóng khoảng 400 độ phản xạ tăng nhanh đến 55
Điều này cho thấy các mẫu bột nano ả ạ ạ
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ậ ệu nano càng đượ ảm kích thướ ạ ẽ ẫ
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sáng dài hơn, dẫn đế ảm độ ộ ấ ủ ậ ệ

ệ ảm được năng lượ ấ ủ ậ ệu kích thướ
mét cũng là mộ ững đặ ố

ứu để đạt đượ ấ ứ ụ ộ hơn củ ậ ệ

ế ậ

Đã khảo sát được dung môi và môi trườ ợ ử
ụ g để ế ẫu đơn. Điề ệ ợp để ế ị
ẫu đơn đỏ ẩ ị ổ ợ ậ ệ ộ
ối lượ ẫu đơn 20 g, chiết trong 100 ml nướ ấ ờ

ở ệt độ ới môi trườ ậ ệ ộ
ổ ợp đượ ớ ấ ử đượ ử ụ ị ế ẫ

đơn đỏ ở ể ị ế ảo sát thay đổ
ẫ ế ạ ở ạng đơn pha Wurtzite ZnO

kích thướ ẫu ZnO đề ạ ạ ể ở
ạ ấ ẫ ớ ị ế đạt đượ ế
ể ạ ớ ề  ề ộ
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ế ả ả ổ ả ạ

ổ ả ạ ủ mẫu vật liệu bột nano ZnO (M1, M2, M3 và 
được biểu diễn theo Hình 7. Trên phổ phản xạ Hình 7 cho thấy: 

trong vùng bước sóng 350 400 nm độ phản xạ nhỏ, trong vùng bước 
sóng khoảng 400 độ phản xạ tăng nhanh đến 55
Điều này cho thấy các mẫu bột nano ả ạ ạ

ả ế ợ ới độ ả ạ ủ ậ ệ
ệ ả

ổ ả ạ ủ ẫ ậ ệ ộ

Xác đị ề ộ ấ phương p

Theo phương pháp Kubelka ử ụ ổ ả ạ để
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ệ ố α hệ ố ụ ộ – ố
ạ

ν ν
ể ệ ố ệ ữ ν ν

ể ế ự ế ế ến đượ ấ ạ ế
ấ ủa đồ ị ổ ả ạ ắ ớ ục năng lượ 

đị ị ủa độ ộ ấ ậy, năng lượ
ấ ủ ẫ ậ ệ ộ
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ủ ẫ ộ ế ạ ấy là đề ỏ hơn giá trị
ủ ậ ệ ạ ố  ]. Điề

ận đị ẫ ộ ế ạo thu được có kích thướ
ỏ hơn so vớ ở ạ ố ở ệ ả

ậ ệu nano càng đượ ảm kích thướ ạ ẽ ẫ
đến làm tăng độ ị ể ủ ờ ấ ụ ề phía bướ
sáng dài hơn, dẫn đế ảm độ ộ ấ ủ ậ ệ

ệ ảm được năng lượ ấ ủ ậ ệu kích thướ
mét cũng là mộ ững đặ ố

ứu để đạt đượ ấ ứ ụ ộ hơn củ ậ ệ

ế ậ

Đã khảo sát được dung môi và môi trườ ợ ử
ụ g để ế ẫu đơn. Điề ệ ợp để ế ị
ẫu đơn đỏ ẩ ị ổ ợ ậ ệ ộ
ối lượ ẫu đơn 20 g, chiết trong 100 ml nướ ấ ờ

ở ệt độ ới môi trườ ậ ệ ộ
ổ ợp đượ ớ ấ ử đượ ử ụ ị ế ẫ

đơn đỏ ở ể ị ế ảo sát thay đổ
ẫ ế ạ ở ạng đơn pha Wurtzite ZnO

kích thướ ẫu ZnO đề ạ ạ ể ở
ạ ấ ẫ ớ ị ế đạt đượ ế
ể ạ ớ ề  ề ộ

 ẫ ộ ế ạ ổ ả ạ ạ
ả ến và độ ộ ấm thu đượ ị

ả ỏ hơn so vớ ậ ệ ạ ố
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